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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG 
     TỈNH THÁI NGUYÊN

MẪU THẢO LUẬN NHÓM 
Giới thiệu chung
Thông tin chung về nhóm thảo luận
Tỉnh: 	
Huyện: 	
Xã: 	
Làng: 	
Ngày, tháng, năm: 	
Nhóm:		
- Đàn ông dân tộc		- Phụ nữ dân tộc	 	
Danh sách người tham gia phỏng vấn
 (Chỉ hỏi người DTTS và hỏi chung cả nhóm ở  trong thôn, bản lấy ý kiến thảo luận thống nhất để trả lới các câu hỏi thảo luận phía sau 
	STT
	Tổng số người tham gia 
	Nhóm dân tộc
	Ngôn ngữ
	Nghề nghiệp
	Độ tuổi
	Cán bộ thôn/xóm?

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	



MỤC I: Mức độ truy cập đến các yếu tố khác nhau của thông tin đất đai 
1. Hiện nay các anh chị có cần các tài liệu/thông tin về đất đai giống như trước kia các anh chị cần hay không? 
	Có	
	Không 
	Không biết	


a) Liên quan đến các loại thông tin đất đai và khả năng tiếp cận các thông tin đất đai thì trong làng và xã mình có thay đổi gì so với trước kia hay không? (Câu hỏi mở)
	
	
2. Thông tin đất đai được hiểu là: các dịch vụ hành chính, các dịch vụ pháp lý hoặc thương mại về đất đai, bản đồ địa chính (bản đồ thửa đất), cấp GCNQSDĐ, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, thị trường bất động sản, thế chấp đất đai, luật và các quy định về đất đai. Anh/chị có biết ý nghĩa của các thông tin được đề cập ở trên không?
	Có       	
	Không 
	Không biết	


3. Thông tin đất đai nào là quan trọng nhất đối với anh/chị? (chọn 1 ô trong từng cột)
	STT
	Loại Thông tin Đất đai
	Thông tin đất đai quan trọng 1
	Thông tin đất đai quan trọng thứ 2
	Thông tin đất đai quan trọng thứ 3

	1
	Các dịch vụ hành chính về đất đai
	
	
	

	2
	Các dịch vụ giao dịch mua bán và pháp lý về đất đai	
	
	
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	
	

	4
	Bản đồ địa chính (bản đồ thửa đất)
	
	
	

	5
	Kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất	
	
	
	

	6
	Giá đất
	
	
	

	7
	Thế chấp đất đai
	
	
	

	8
	Luật và các quy định pháp lý về đất đai
	
	
	

	9
	Khác (ghi rõ) …………………………….
…………………………………………………………
	
	
	


4.  Nguồn thông tin đất đai nào quan trọng nhất ở xã/làng mình (chọn 1 ô trong 1 cột)
	STT
	Nguồn thông tin
	Quan trọng thứ 1
	Quan trọng  thứ 2
	Quan trọng thứ 3

	1
	Thành viên gia đình hoặc bạn bè
	
	
	

	2
	Đối tác kinh doanh hoặc đồng nghiệp
	
	
	

	3
	Nhà môi giới đất đai
	
	
	

	4
	Cán bộ xã
	
	
	

	5
	Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...
	
	
	

	6
	Phòng địa chính hoặc các phòng ban khác của sở 
	
	
	

	7
	Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc ban quản lý dự án
	
	
	

	8
	Các cơ quan khác
	
	
	

	9
	Trực tiếp từ người mua/bán
	
	
	

	10
	Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	

	11
	Các ấn phẩm báo chí/quảng cáo, tờ rơi, áp phích
	
	
	

	12
	Các trang mạng trên internet, tin nhắn
	
	
	

	13
	Loa truyền thanh
	
	
	

	14
	Khác (ghi rõ) ………………….............
…………………………………………..
	
	
	


5. Chúng tôi muốn biết mức độ khó khăn của các anh/chị ở đây để có được các loại giấy tờ liên quan đến đất đai? (Với mỗi dòng, tích vào một cột duy nhất. Không gợi ý nhóm được phỏng vấn về các dạng tài liệu hiện có, và không để lại dòng trống đối với những tài liệu không đề cập đến.)
5.1. Đối với đất ở
	STT
	Loại giấy tờ
	Rất khó khăn
	Khó khăn
	Bình thường
	Dễ
	Rất dễ
	Không trả lời

	1
	Hợp đồng giao đất/cho thuê đất
	
	
	
	
	
	

	2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	

	3
	Giấy phép xây dựng
	
	
	
	
	
	

	4
	Thông tin về phí và tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	

	5
	Các quy định/ quyết định của UBND xã
	
	
	
	
	
	

	6
	Các quy định/ quyết định của UBND huyện
	
	
	
	
	
	

	7
	Hồ sơ địa chính và các số liệu đo đạc đất đai
	
	
	
	
	
	

	8
	Biên bản thỏa thuận về vị trí khu đất 
	
	
	
	
	
	

	9
	Giấy phép/ phê duyệt đầu tư (CHỈ HỎI Ở ĐÔ THỊ)
	
	
	
	
	
	

	10
	Kế hoạch bồi thường và thu hồi đất
	
	
	
	
	
	

	11
	Khác (cụ thể………………….
…………………………….)
	
	
	
	
	
	


5.2. Cho loại đất khác
Có khác biệt gì khi các anh/chị muốn có được các loại giấy tờ trên đối với loại đất khác so với đất ở không?
	- Có	
	- Không	


Nếu có thì khác biệt là gì?	
	
	
	
	
MỤC II: Các yếu tố hạn chế trong việc tiếp cận thông tin
6. Anh/chị nghĩ loại thông tin đất đai nào là ít được cung cấp hoặc khó có được? (Mỗi dòng chỉ tích vào một ô). 
- Thông tin về bản đồ địa chính
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất		
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


- Giá đất				
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


- Thông tin về thửa đất (chủ sử dụng, diện tích, tình trạng pháp lý: có giấy chứng nhận chưa? Có tranh chấp không…):	
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


- Thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


- Thông tin về Luật và các quy định pháp lý về đất đai
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


Ý kiến khác:………………………………………………………………
7.  Chúng tôi muốn biết rõ hơn về những yếu tố cản trở anh chị tiếp cận thông tin đất đai – và anh chị muốn thấy những yếu tố này thay đổi ra sao trong tương lai
(Hỏi từng mục một, tick một cột trong từng hàng cho từng câu hỏi – cố gắng đại diện của cả nhóm thảo luận)
	Những gì gây cản trở đến việc cung cấp các thông tin về đất đai
	7.1 Những yếu tố sau có gây cản trở không?
(Lấy ý kiến đa số)
	7.2 Trong tương lai các yếu tố này sẽ thay đổi như thế nào? (Lấy ý kiến đa số)

	
	Có
	Không
	Không biết
	Tăng
	Giảm
	Giữ nguyên

	Quá đắt
	
	
	
	
	
	

	Mất quá nhiều thời gian                                  
	
	
	
	
	
	

	Quá quan liêu
	
	
	
	
	
	

	Quá bất tiện
	
	
	
	
	
	

	Không có các hướng dẫn chi tiết để thực hiện	
	
	
	
	
	
	

	Không thể hiểu được các hướng đẫn  
	
	
	
	
	
	

	Rào cản ngôn ngữ                                     
	
	
	
	
	
	

	Ở xa, khó khăn đi lại                                     
	
	
	
	
	
	

	Các tổ chức có trách nhiệm không có đầy đủ dữ liệu để cung cấp
	
	
	
	
	
	

	Khác: ………                                     
	
	
	
	
	
	


MỤC II: Hiểu biết, nhận thức và kỳ vọng
8. Anh/chị có biết là Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 hay không?
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


9. Gia đình anh/chị đã thực hiện thủ tục đăng ký đất đai chưa?
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


10. Anh chị có nắm được các quy định của pháp luật đất đai về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai không?
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


11. Anh chị có biết ai là cán bộ địa chính ở xã mình hay không? (câu hỏi mở)
	- Có       	
	-Không 
	- Không biết	


Theo anh chị thì cán bộ địa chính xã đã làm tốt việc ngăn chặn các hành vi không đúng quy định của pháp luật về đất đai?
	
	
12. Thông tin về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất được có được cung cấp rộng rãi tại khu vực nơi ở của anh chị? 
	- Có	
	- Không        	
	- Không biết	


13. Anh chị có được phép tham gia hoặc đưa ý kiến trong quá trình lập kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất không? 
	- Có	
	- Không        	
	- Không biết	


14. Anh chị có hài lòng về nội dung và số lượng thông tin đất đai mà anh chị nhận được ở thời điểm này không? 
	- Hài lòng	
	- Không hài lòng
	- Không biết	


15. Anh/chị mong muốn có những thay đổi nào trong việc cung cấp thông tin đất đai của chính quyền địa phương? 
- Miễn phí cung cấp thông tin đất đai		
- Giảm phí cung cấp thông tin đất đai		
- Tăng phí cung cấp thông tin đất đai nhưng chất lượng thông tin và dịch vụ thuận tiện hơn						
- Các thay đổi khác (nếu có):
	
	
16. Loại thông tin đất đai nào anh/chị mong muốn? (Câu hỏi mở)
	
	
	
17. Theo anh/chị cách tốt nhất để anh/chị có được các thông tin đất đai là cách nào? (hỏi về đề xuất sử dụng bảng biểu và dịch vụ di động để tiếp cận thông tin đất đai cho nhóm dân tộc thiểu số)
	
	
	
18. Cán bộ địa chính xã có hướng dẫn các anh/chị thực hiện các quy định liên quan đến việc sử dụng đất hay không? (thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, thế chấp để vay vốn, chuyển nhượng….)
	- Có             	
	- Không
	- Không biết	


19. Anh chị có biết tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có “bàn hướng dẫn” không? (Chọn 1ô bên dưới)		
	- Có             	
	- Không
	- Không biết	


Nếu có, “bàn hướng dẫn” này có hữu ích không? Xin cho ví dụ	
	
	
20. Anh/chị có cách nào để phản hồi về chính sách đất đai hoặc các vấn đề mà anh/chị gặp phải tới các nhà quản lý đất đai hay không?
	- Có	
	- Không
	- Không biết	
	

	Nếu có, thì anh chị dùng cách gì?

	- Thư
	- Điện thoại
	- Liên hệ trực tiếp
	- Khác


Khác (ghi rõ): 	
	
21. Anh chị có kết nối internet không?	
	- Có             	
	- Không              
	- Không biết	


	Nếu có, anh chị có tiếp cận được thông tin đất đai cần thiết thông qua internet không?
	- Có             	
	- Không             
	- Không biết	


22. Các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương có thực hiện phổ biến về các chính sách quản lý, sử dụng đất hay không? 
	- Có             	
	- Không            
	- Không biết	


Nếu có, xin ghi rõ	
	
	

[bookmark: _GoBack]

2

